
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KRÔNG ANA 

Số:             /DS-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Ana, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Lãnh đạo, cán bộ, công chức đăng ký dự thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

 cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2022 

 

                                          Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

        Thực hiện Kế hoạch số 175//KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu  

CCHC tỉnh tỉnh Đắk Lắk năm 2022 , UBND huyện Krông Ana lập danh sách như sau: 

 

STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác Số CMND/CCCD 

Số điện thoại di 

dộng 

01 Nguyễn Minh Đông 23/3/1973 Phó Chủ tịch UBND huyện 038073012547 0916.325.679 

02 Nguyễn Duy Hoàng 20/11/1986 Phó Chánh Văn phòng VP HĐND và UBND huyện  066086000496 0947.524.969 

03 H’ Dung Niê Kdăm 19/3/1985 Phó Chánh Văn phòng VP HĐND và UBND huyện  066185000523 0346.941.384 

04 Phan Thị Lê 20/6/1988 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện 040188003129 0965.889.882 

05 Lê Văn Luân 03/8/1989 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện 038089022612 0843.208.879 

06 Trần Văn Hưng 24/03/1980 Phó Trưởng phòng Phòng LĐ-TBXH 036080011230 0989.725.585 

07 Nguyễn Trọng Quỳnh 08/07/1988 Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH 040088001482 0941.310.486 
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08 Trương Văn Phước 08/02/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện 049065000609 0396.684.369 

09 H’ Brinh Ênuôl 16/9/1981 Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện 066181000348 0388.674.319 

10 Nguyễn Thanh Bình 09/01/1972 Phó Trưởng phòng Phòng TC-KH 04007200129 0914.353.699 

11 Y Jim Niê Kđăm 01/6/1967 Chuyên viên Phòng TC-KH 066067007228 0966.986.483 

12 H’ Năm Niê 04/5/1986 Trưởng phòng Phòng Y tế 066186012786 0905.050.586 

13 Hoàng Thị Mộng Hà 22/8/1987 Công chức Phòng Y tế 066187011175 0917.894.497 

14 Hoàng Thị Cúc Hoa  09/09/1970 Phó Trưởng phòng Phòng GD và Đào tạo 044170002115 0982.637.037 

15 Trương Văn Kiên 29/04/1975 Phó Trưởng phòng Phòng GD và Đào tạo 040075001237 0982.008.218 

16 Lương Chí 30/3/1978 Chuyên viên Phòng GD và Đào tạo 066078007917 0916.782.079 

17 Nguyễn Trần Ngọ 18/01/1978 Phó Trưởng phòng Phòng NN và PTNT 042079000762 0838.871.279 

18 Nguyễn Thị Phúc 15/7/1987 Chuyên viên Phòng NN và PTNT 040187017154 0914.810.337 

19 Trịnh Vũ Quang 14/4/1979 Phó Trưởng phòng  Phòng KT-HT 040079028727 0981.088.116 

20 Trần Phước Cu Ba 26/8/1985 Phó Trưởng phòng  Phòng KT-HT 049085000439 0775.440.226 

21 Nguyễn Hoàng Thi 20/4/1984 Chuyên viên Phòng KT-HT 066084000481 0905.349.268 

22 Bùi Viết Quý 02/04/1976 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện 042076000832 0917.333.679 

23 Nguyễn Thị Phương Mai 28/7/1989 Thanh tra viên Thanh tra huyện 066189012857 0987.067.058 

24 Nguyễn Đăng Hải 17/7/1979 Công chức Thanh tra huyện 066079000243 0905.806.757 
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25 Nguyễn Minh Nguyệt 12/02/1980 Công chức Phòng VH và TT 037080004801 0816.353.739 

26 Nguyễn Đình Hữu 17/10/1986 Phó Trưởng phòng  Phòng TN và MT 040086001784 0941.445.845 

27 Đặng Thị Hoàng Đào 20/02/1980 Chuyên viên Phòng TN và MT 066180000293 0987.463.831 

28 Hoàng Ngọc Long 09/11/1967 Phó Trưởng phòng  Phòng Nội vụ 040067000624 0984.438.514 

29 Phan Thị Quỳnh Nga 26/8/1992 Chuyên viên Phòng Nội vụ 064192000271 0963.109429 

30 Phạm Khải Hoàng 10/10/1984 Chuyên viên Phòng Nội vụ 066084007811 0978.030.757 

31 Trịnh Thành Đô 20/10/1970 Chủ tịch  UBND Thị Trấn Buôn trấp 066070000433 0911.308.786 

32 Văn Đức Tuấn 13/4/1982 Phó Chủ tịch  UBND Thị Trấn Buôn trấp 066082000624 0973.496.496 

33 Văn Đức Duy 16/12/1977 Công chức VH - XH UBND Thị Trấn Buôn trấp 056077009667 0877.479.679 

34 Nguyễn Đình Dũng 06/01/1968 Công chức TP-HT UBND Thị Trấn Buôn trấp 240846313 0983.161.415 

35 Y Toan Hmôk 25/8/1981 Phó Chủ tịch  UBND xã Đur Kmăl 240980084 0989.296.478 

36 Nguyễn Văn Toàn 06/10/1990 Phó Chủ tịch  UBND xã Đur Kmăl 241111992 0974.455147 

37 Phạm Nguyên Ngọc 06/9/1984 Công chức TP-HT UBND xã Đur Kmăl 240861987 0974.282.624 

38 Nguyễn Thị Hoài Lâm 10/10/1982 Công chức TP-HT UBND xã Đur Kmăl 240602622 0364.013.303 

39 Đinh Thị Thìn 07/5/1976 Công chức VP-TK UBND xã Đur Kmăl 241341790 0383.101.909 

40 Đặng Đức 07/11/1978 Công chức VP-TK UBND xã Đur Kmăl 066078000374 0947.718.218 

41 Hòa Quang Trịnh 04/40/1968 Phó Chủ tịch  UBND xã Đray Sáp 034068021994 0973.047.768 



4 

42 Lê Thị Lệ Búp 14/8/1989 Công chức VP-TK UBND xã Đray Sáp 066189012839 0943.372.015 

43 Hà Thị Kim Chi 17/9/1987 Công chức hộ tịch UBND xã Đray Sáp 240863184 0837.170.987 

44 Lưu Thọ Hưng 15/8/1968 Công chức hộ tịch UBND xã Đray Sáp 240792171 0906.542.298 

45 Bùi Thị Hạnh 10/11/1980 Công chức địa chính UBND xã Đray Sáp 034180020693 0836.014.044 

46 Trần Đăng Thiện 10/10/1979 Phó Chủ tịch  UBND xã Bình Hòa 066079000872 0973.806.353 

47 Nguyễn Văn Mạnh 21/11/1983 Phó Chủ tịch  UBND xã Bình Hòa 034083015026 0989.052.944 

48 Hồ Thị Thùy Trang 20/6/1982 Công chức VP-TK UBND xã Bình Hòa 066182001002 0974.001.671 

49 Đào Quốc Khánh 23/03/1983 Chủ tịch  UBND xã Băng Adrênh 042083010879 0972.600.777 

50 Hoàng Thị Thoa 22/12/1985 Công chức VH-XH UBND xã Băng Adrênh 240865043 0962.948.696 

51 Cao Thu Hà 25/8/1991 Công cức VP-TK UBND xã Băng Adrênh 066191013604 0354.150.580 

52 Nay H’ Úy 09/4/1979 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na 066179000954 0943.309.448 

53 Y Điểm Rơ Măh 29/4/4979 Công chức TP-HT UBND xã Ea Na 064079009945 0911.425.435 

54 Phạm Thị Ngọc Ánh 14/4/1982 Công chức VH-XH UBND xã Ea Na 066182001298 0348.348.780 

55 Trần Hữu Sinh 21/8/1988 Phó Chủ tịch  UBND xã Quảng Điền 066088018423 0911.642.642 

56 Đặng Thị Kim Tuyến 10/03/1982 Phó Chủ tịch  UBND xã Quảng Điền 066182000956 0974.229.664 

57 Nguyễn Thị Ái Nga 18/4/1983 Công chức TP-HT UBND xã Quảng Điền 066183001066 0974.303.778 

58 Nguyễn Thi Thu Hà 01/11/1981 Công cức VP-TK UBND xã Quảng Điền 066181000772 0334.922.221 
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Nơi nhận:                                                                                                                                                             
- Như trên;            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NV.                                                                                                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Giám 
 

                                                                                                                                                        

 

59 Trần Thị Vinh 01/7/1986 Cán bộ CCHC UBND xã Quảng Điền 066186001924 0975.467.744 

60 Trần Đăng Bình 14/01/1990 Công chức ĐC-XH UBND xã Quảng Điền 066090002621 0944.535.366 

56 Phạm Hồng Sơn 21/6/1974 Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp 008074000177 0917.075.787 

57 Y Bé Ktla 07/7/1972 Cán sự Phòng Tư pháp 066072000133 0373.282.572 

58 Nguyễn Xuân Khu 25/6/1967 Chủ tịch  UBND xã Ea Bông 066067002756 0969.581.177 

59 Nguyễn Trọng Nhân 15/07/1980 Phó chủ tịch  UBND xã Ea Bông 066080005592 0368.351.565 

60 Lê Thị Hà 24/12/1974 Công chức Văn phòng UBND xã Ea Bông 038174033478 0943.171.847 

61 Đồng Nguyễn Thu Thủy 04/02/1991 Công chức Tư pháp UBND xã Ea Bông 066191014270 0974.043.552 

62 Lê Thị Tú 10/3/1983 Công chức Văn hóa UBND xã Ea Bông 038183046261 0989.609.383 
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